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1. Ôn tập 

Câu 1. Tính nhanh: 

a) 39 9 5 39 39 4                                    b) 23 7 23 3    

c) 94 87 81 71 77 84                             d) 24 5 24 4 24     

Câu 2. Tính giá trị biểu thức: 

a) 55 5 123 20 4                        b) 16 17 5 9    

c) 67 7 7 80:8                          d) 122 7 6 15:3    

e) 21 8 88 12 8                         f) 120 25 2 25:5             

Câu 3. Một doanh nghiệp vận tải, có 96 xe khách, số xe taxi gấp số xe khách 2 lần. Hỏi doanh 

nghiệp đó có tất cả bao nhiêu xe khách và xe taxi? 

Câu 4. Có hai xe ô tô chở đoàn khách đi thăm quan viện bảo tàng. Xe thứ nhất chở 16 người. 

Xe thứ hai chở số người gấp đôi xe thứ nhất. Hỏi cả hai xe chở được tất cả bao nhiêu người? 

Câu 5. Hồng có 22 viên phấn, Lan có số phấn gấp 3 lần số phấn của Hồng. Hỏi Lan có nhiều 

hơn Hồng bao nhiêu viên phấn ? 

Câu 6. Một cửa hàng buổi sáng bán được 38 hộp bánh, buổi chiều bán được gấp 2 lần so với 

buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu hộp bánh ? 

Câu 7. Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 46 lít dầu, thùng thứ hai nếu thêm 16 lít thì sẽ có số 

dầu gấp đôi số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi ban đầu thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? 

2. Bài toán thêm – bớt, cho – nhận 

Câu 8. Lan sưu tầm được 6 con tem, số tem của Hoa gấp 2 lần số tem của Lan. Hỏi Hoa cần cho 

Lan bao nhiêu con tem để số tem của hai bạn bằng nhau? 

Câu 9. Mai có 12 chiếc kẹo, số kẹo của Bình bằng 
1

3
 số kẹo của Mai. Hỏi Mai phải cho Bình 

bao nhiêu chiếc kẹo để hai bạn có số kẹo bằng nhau? 

Câu 10. Có hai bao ngô, bao thứ nhất có 45kg ngô, nếu chuyển 4kg ngô ở bao thứ nhất sang bao 

thứ hai thì hai bao có số ngô bằng nhau. Hỏi lúc đầu bao thứ hai có bao nhiêu ki-lô-gam ngô? 
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Câu 11. Có hai hộp bánh, hộp thứ nhất có 15 cái bánh, nếu chuyển 3 cái bánh từ hộp thứ nhất 

sang hộp thứ hai thì hai hộp có số bánh bằng nhau. Hỏi lúc đầu hộp thứ hai có bao nhiêu cái 

bánh? 

Câu 12. Nếu Lan cho Mai 7 que tính thì số que tính của hai bạn bằng nhau và bằng 25 que tính. 

Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu que tính? 

Câu 13. Nhà bác Mai có 65 quả trứng vừa trứng gà, vừa trứng vịt. Bác Mai đi chợ bán 15 quả 

trứng gà, lúc này trong nhà còn 20 quả trứng gà nữa. Hỏi lúc đầu nhà bác Mai có bao nhiêu quả 

trứng vịt? 

Câu 14. Một xe khách dừng ở bến đỗ A, tại đây có 8 hành khách xuống xe và 5 hành khách lên 

xe. Lúc này trên xe có 24 hành khách. Hỏi lúc đầu trên xe có bao nhiêu hành khách? 

Câu 15. Một xe buýt dừng ở bến đỗ A, tại đây có 9 hành khách xuống xe và 3 hành khách lên 

xe. Lúc này trên xe có 32 hành khách. Hỏi lúc đầu trên xe có bao nhiêu hành khách? 

Câu 16. Có hai thùng cam. Sau khi chuyển 4 quả cam từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì 

lúc này số cam ở hai thùng bằng nhau. Biết lúc đầu thùng thứ nhất có 54 quả cam. Hỏi lúc đầu 

thùng thứ hai có bao nhiêu quả cam? 

Câu 17. Có hai bao gạo, bao thứ nhất có 65kg gạo, nếu chuyển ở bao thứ nhất 7kg gạo sang bao 

thứ hai thì hai bao có số gạo bằng nhau. Hỏi bao thứ hai có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 

Câu 18. Thùng thứ nhất có 10kg gạo. Nếu chuyển 2kg gạo từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 

thì số gạo ở thùng thứ nhất gấp 2 lần số gạo ở thùng hai. Hỏi lúc đầu thùng thứ hai có bao nhiêu 

ki-lô-gam gạo? 
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